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MÃ MÔN: ENG106 Học kỳ : 1

Thời gian : 28/12/2012 Lần thi : 1

A P Q H L M I G F

5% 10% 15% 15% 0% 0% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 1820313719 Lê Thị Tú Anh ENG 106 A K18NAB 9 9 6.5 6.7 4.9 6.0 Sáu 0

2 1820316246 Nguyễn Thị Vân Anh ENG 106 A K18NAB 10 10 6.5 6.5 8.4 8.1 Tám Phẩy Một 0

3 1820314984 Hoàng Thị Ngọc Ánh ENG 106 A K18NAB 10 10 8 8.5 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

4 172619019 Huỳnh Ngọc Gia Bảo ENG 106 A K18NAB 9.5 10 8.5 7.7 9.3 9.0 Chín 0

5 1821316525 Nguyễn Văn Biên ENG 106 A K18NAB 10 9.5 9.5 10 9.3 9.5 Chín Phẩy Năm 0

6 1820216545 Nguyễn Thị Minh Châu ENG 106 A K18NAB 9.5 8 7.5 6.5 7.1 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

7 1821315429 Nguyễn Minh Chiến ENG 106 A K18NAB 7 6 6 2.5 6.4 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

8 1820314434 Hồ Thị Dung ENG 106 A K18NAB 10 9 6 6.7 v 0.0 Không 0

9 1820326640 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ENG 106 A K18NAB 9 9 5.5 8 6.3 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

10 1820356670 Trương Hoàng Mỹ Duyên ENG 106 A K18NAB 9.5 8 8 5.5 7.3 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

11 1820316105 Nguyễn Thị Hà ENG 106 A K18NAB 10 10 6.5 7 9.3 8.6 Tám Phẩy Sáu 0

12 1820315905 Phạm Nguyễn Thanh Hằng ENG 106 A K18NAB 10 10 5 7.7 9.3 8.5 Tám Phẩy Năm 0

13 1820315749 Nguyễn Thị Xuân Hạnh ENG 106 A K18NAB 8 8 5 6.8 9.1 8.0 Tám 0

14 1820315748 Nguyễn Thị Thanh Hương ENG 106 A K18NAB 9 10 6 6.9 v 0.0 Không 0

15 1820316244 Nguyễn Thị Diễm Hương ENG 106 A K18NAB 10 10 8.5 8 8.7 8.8 Tám  Phẩy Tám 0

16 1820316638 H' Bim Knul ENG 106 A K18NAB 10 9 6 7.2 7.4 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

17 1820314432 Nguyễn Thị Lan ENG 106 A K18NAB 10 9 4 6 4.8 5.5 Năm Phẩy Năm 0

18 1820316354 Nguyễn Kiều Linh ENG 106 A K18NAB 10 9 5 6.7 6.1 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

19 1820215873 Chu Thị Mỹ Loan ENG 106 A K18NAB 9.5 10 9.5 9 v 0.0 Không 0

20 1820316637 Nguyến Thị Thúy Loan ENG 106 A K18NAB 10 9 6 6 6.4 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

21 1821316243 Lã Phương Minh ENG 106 A K18NAB 10 9 4 7.5 6.9 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

22 1820316351 Võ Thị Thanh Nga ENG 106 A K18NAB 8.5 10 8 6 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

23 1820316355 Nguyễn Lâm Ngọc Ngân ENG 106 A K18NAB 10 9 6.5 6.5 7.1 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

24 1820316471 Nguyễn Thị Cẩm Nhung ENG 106 A K18NAB 9.5 9 8 6.5 7.4 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

25 1820314433 Lê Thị Hồng Phúc ENG 106 A K18NAB 9.5 9 6.5 6.7 5.6 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

26 1820314986 Nguyễn Thị Hồng Phượng ENG 106 A K18NAB 10 10 3.5 7.2 7.7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

27 1820324435 Đặng Thị Kim Phượng ENG 106 A K18NAB 9 10 7 7.2 7.9 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

28 1820316247 Nguyễn Nhựt Sương ENG 106 A K18NAB 10 10 4 6.5 6.4 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

29 1821315906 Phan Đức Thanh ENG 106 A K18NAB 9 10 5 6.5 5.2 6.0 Sáu 0

30 1820316106 Trần Thị Thành ENG 106 A K18NAB 9 9 7.5 7 6 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

31 1820316103 Nguyễn Thị Thảo ENG 106 A K18NAB 10 9 9 6.5 6.3 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

32 1821316527 Văn Quý Thịnh ENG 106 A K18NAB 6 5 6.5 6 6.5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

33 1820316104 Trần Hoàng Anh Thư ENG 106 A K18NAB 10 10 8.5 6.5 6.1 7.1 Bảy Phẩy Một 0

34 1820315430 Phạm Thị Thương ENG 106 A K18NAB 8 8 8 6.5 7.6 7.6 BảyPhẩy Sáu 0
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35 1820316353 Huỳnh Thị Hoài Thương ENG 106 A K18NAB 7 7 6.5 5.5 6 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

36 1820316526 Trần Thị Hoài Thương ENG 106 A K18NAB 8 8 5 6.5 6.4 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

37 1820314985 Phạm Thị Mộng Tiên ENG 106 A K18NAB 0 0 0 0 v 0.0 Không 0

38 1820316472 Phan Xuân Thủy Tiên ENG 106 A K18NAB 8 7.5 7.5 7.5 6.9 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

39 1820316245 Mạc Phương Trâm ENG 106 A K18NAB 7 7 7.5 5.5 7.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

40 1820316350 Trịnh Thị Huyền Trân ENG 106 A K18NAB 10 10 8 8 7.1 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

41 1820315428 Lê Thị Thùy Trang ENG 106 A K18NAB 8 10 7.5 6.5 6.7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

42 1820316242 Nguyễn Thị Thùy Trang ENG 106 A K18NAB 10 10 6.5 10 6.3 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

43 1820314987 Lý Thị Tố Trinh ENG 106 A K18NAB 8 8 8 6.5 6.5 7.0 Bảy 0

44 1820316671 Phạm Thị Tuyết Trinh ENG 106 A K18NAB 9 10 7.5 6.7 5.3 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

45 1820316473 Châu Nguyễn Thùy Uyên ENG 106 A K18NAB 9.5 9 6.5 5.7 4.7 5.8 Năm Phẩy Tám 0

46 1820316589 Nguyễn Tường Vi ENG 106 A K18NAB 8.5 7.5 7.5 7.5 5.9 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

47 1820316555 Bùi Dương Ý Vy ENG 106 A K18NAB 0 0 0 0 v 0.0 Không 0

48 1810316540 Lê Phan Thục Anh ENG 106 B K18NCD1 5.5 8 6.3 7.9 5.2 6.1 Sáu Phẩy Một 0

49 1810316614 Ngô Thị Ngọc Ánh ENG 106 B K18NCD1 10 10 7.3 5.9 5.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

50 1810316274 Nguyễn Thị Ánh Diễm ENG 106 B K18NCD1 7.5 5 9 8.2 7.2 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

51 1810315973 Bùi Thị Cẩm Diệu ENG 106 B K18NCD1 10 10 7.3 6.4 6.6 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

52 1810314667 Lê Thị Thùy Dung ENG 106 B K18NCD1 10 10 5.7 8.6 4.9 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

53 1810316613 Lê Nguyễn Minh Hằng ENG 106 B K18NCD1 10 10 6.7 7.5 7.1 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

54 1810315117 Nguyễn Thị Thúy Hiền ENG 106 B K18NCD1 9 7 5 6.3 6.4 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

55 1810315618 Bùi Thị Thu Hiền ENG 106 B K18NCD1 10 8 6.3 7.1 5.2 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

56 1811314669 Nguyễn Thanh Hùng ENG 106 B K18NCD1 8 10 6 4.5 8.2 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

57 1810315972 Lê Thị Hương ENG 106 B K18NCD1 10 10 5.3 7.7 4.7 6.0 Sáu 0

58 1810315970 Mai Nguyễn Lệ Huyền ENG 106 B K18NCD1 10 5 6.3 7.7 7 7.0 Bảy 0

59 1810316408 H' Sylywy Knul ENG 106 B K18NCD1 9.5 9 7 7.1 4.5 6.0 Sáu 0

60 1810315622 Trần Cao Nguyễn HuỳnhLê ENG 106 B K18NCD1 8 10 6 6.6 5.4 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

61 1811313802 Lê Công Liêm ENG 106 B K18NCD1 9.5 10 6.3 7.8 7.8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

62 1810315116 Phan Thiên Lam Lin ENG 106 B K18NCD1 8.5 7 6.3 2 6.7 6.1 Sáu Phẩy Một 0

63 1810315971 Hà Thị Mỹ Linh ENG 106 B K18NCD1 8.5 7 6.3 6.3 6.7 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

64 1810315617 Hồ Thị Diễm My ENG 106 B K18NCD1 9 6 6.3 7.3 6.2 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

65 171195436 Nguyễn Thị Bích Ngọc ENG 106 B K18NCD1 6 8 6.7 9.7 7.2 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

66 1810313804 Trần Thị Thanh Ngọc ENG 106 B K18NCD1 0 0 0 0 v 0.0 Không 0

67 171685276 Hồ Thị Thiện Nhân ENG 106 B K18NCD1 0 0 0 0 v 0.0 Không 0

68 1811315977 Phan Nguyễn Trọng Nhân ENG 106 B K18NCD1 7 10 6 7.5 6.5 7.0 Bảy 0

69 1810314675 Huỳnh Yến Nhi ENG 106 B K18NCD1 5.5 5 6 7.1 4.5 5.2 Năm Phẩy Hai 0

70 1810316184 Trần Hải Như ENG 106 B K18NCD1 7 5 6.3 4.2 6.7 6.1 Sáu Phẩy Một 0
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71 1810315111 Võ Thị Hồng Phấn ENG 106 B K18NCD1 9 6 6 8.6 3.7 0.0 Không 0

72 1810313967 Hoàng Thị Ái Phương ENG 106 B K18NCD1 9 8 6 5.2 3.5 0.0 Không 0

73 1810315108 Lê Thị Phương ENG 106 B K18NCD1 10 9 7 6.7 5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

74 1811313803 Lê Anh Quí ENG 106 B K18NCD1 7.5 8 6.7 7.8 6.4 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

75 1810315620 Đặng Thị Bích Quyên ENG 106 B K18NCD1 10 8 6.7 7.2 4.2 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

76 1810315112 Lê Trần Thanh Sương ENG 106 B K18NCD1 10 10 6.7 4.4 3.6 0.0 Không 0

77 1810316179 Nguyễn Đặng Thùy Tâm ENG 106 B K18NCD1 10 7 7 8.2 8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

78 1810315113 Lê Thị Thu Thảo ENG 106 B K18NCD1 10 10 8.7 6.7 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

79 1810715783 Trần Hoàng Anh Thi ENG 106 B K18NCD1 8 5 6.3 4 7.3 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

80 1811315118 Nguyễn Thành Tiên ENG 106 B K18NCD1 9.5 10 6.3 9.7 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

81 1811313966 Hoàng Đức Song Toàn ENG 106 B K18NCD1 9.5 6 6.7 7.5 4.8 5.8 Năm Phẩy Tám 0

82 1810316615 Đinh Thị Thu Trang ENG 106 B K18NCD1 10 10 7 7.2 5.2 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

83 1810313969 Trần Châu Khánh Trinh ENG 106 B K18NCD1 10 7 8 7.5 5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

84 1810314672 Nguyễn Thị Thục Uyên ENG 106 B K18NCD1 8 6 7.7 7.9 6.4 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

85 1810316181 Nguyễn Thảo Uyên ENG 106 B K18NCD1 4 5 5 4 5.3 5.0 Năm 0

86 1810315109 Huỳnh Thị Ngọc Vân ENG 106 B K18NCD1 9 8 6.3 6.4 6.3 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

87 1811315974 Phan Triệu Vôn ENG 106 B K18NCD1 7 6 6.7 8.6 8.2 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

88 1810313968 Phan Thị Tường Vy ENG 106 B K18NCD1 5 7 6.3 9.4 5.3 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

89 1810314668 Trương Thị Mỹ Vy ENG 106 B K18NCD1 9 5 6.7 5.2 5.2 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

90 1810314678 Trần Vân Anh ENG 106 C K18NCD2 8 10 6.7 8.5 6.4 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

91 1810316509 Trần Nguyễn Yến Chi ENG 106 C K18NCD2 10 9 8.5 8.5 4.7 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

92 171325887 Ngô Thị Bích Diệp ENG 106 C K18NCD2 10 9 6.3 8.8 7.8 8.0 Tám 0

93 1810316701 Trần Thị Huyền Diêu ENG 106 C K18NCD2 10 7 7.5 8.8 7.3 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

94 1810314671 Đặng Thị Kim Dung ENG 106 C K18NCD2 10 10 9.4 8.5 6.6 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

95 1810315621 Ngô Thị Hiến ENG 106 C K18NCD2 9 10 7.5 8.8 5.1 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

96 1810316178 Nguyễn Thị Hiền ENG 106 C K18NCD2 8 7 5 1 7.4 6.1 Sáu Phẩy Một 0

97 1810316571 Trương Thị Minh Hiếu ENG 106 C K18NCD2 10 10 7.8 8.8 5.6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

98 1810316182 Nguyễn Thị Huệ ENG 106 C K18NCD2 10 10 7.9 8.8 6.3 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

99 1811313965 Trần Tuấn Hùng ENG 106 C K18NCD2 8 10 7.5 9 7.9 8.2 Tám Phẩy Hai 0

100 1810315614 Lê Thị Thúy Hương ENG 106 C K18NCD2 9 10 6.1 8.8 5.1 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

101 1810315619 Trình Thị Uyên Kha ENG 106 C K18NCD2 7 7 5.9 8.8 7.1 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

102 1810315114 Nguyễn Lâm Ý Lan ENG 106 C K18NCD2 8 10 5.6 8.7 6.8 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

103 1810315976 Nguyễn Thị Cẩm Lệ ENG 106 C K18NCD2 9 8 6.6 9 6.2 7.0 Bảy 0

104 1810314666 Nguyễn Thị Nhật Lin ENG 106 C K18NCD2 10 10 7.9 8.5 6.5 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

105 1810315110 Chu Thị Diệu Linh ENG 106 C K18NCD2 10 10 9 8.8 6.1 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

106 1811316273 Phạm Thanh Long ENG 106 C K18NCD2 8 10 7.8 8.8 9.3 9.0 Chín 0
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107 1810315813 Nguyễn Thiên Lý ENG 106 C K18NCD2 10 10 9.4 8.7 6 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

108 1810316657 Nguyễn Thị Mơ ENG 106 C K18NCD2 9 8 4.5 8.8 5 6.0 Sáu 0

109 1810314674 Nguyễn Thị Hồng Nga ENG 106 C K18NCD2 10 10 9 8.7 7.2 8.1 Tám Phẩy Một 0

110 1810314670 Trần Thị Bảo Ngọc ENG 106 C K18NCD2 9 7 7.9 8.7 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

111 1810313800 Trần Thị Hạnh Nhân ENG 106 C K18NCD2 0 0 0 0 v 0.0 Không 0

112 1810314676 Huỳnh Ánh Nhi ENG 106 C K18NCD2 8 8 4.8 8.8 6.4 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

113 1810314673 Mai Thị Hồng Nhung ENG 106 C K18NCD2 10 10 9.5 8.8 7.6 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

114 1810315611 Nguyễn Lê Thảo Phương ENG 106 C K18NCD2 9 10 9 8.7 6.1 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

115 1811315115 Diệp Văn Phương ENG 106 C K18NCD2 8 10 8.5 9 6.6 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

116 1810316183 Trương Diệp Sương ENG 106 C K18NCD2 10 10 8.4 8.8 6.8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

117 1811313798 Phan Anh Thiện ENG 106 C K18NCD2 10 10 8.2 9 8.4 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

118 1810316656 Nguyễn Thị Thủy ENG 106 C K18NCD2 10 7 6.7 8.8 4.5 6.0 Sáu 0

119 1810314665 Nguyễn Thị Thủy Tiên ENG 106 C K18NCD2 10 7 7.6 9 5.7 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

120 1810315616 Phạm Lê Triều Tiên ENG 106 C K18NCD2 0 0 0 0 v 0.0 Không 0

121 1810316409 Vũ Thị Tuyết Trâm ENG 106 C K18NCD2 10 10 8.3 8.8 4.6 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

122 1810315811 Phạm Ngọc Đài Trang ENG 106 C K18NCD2 9 9 8.2 8.8 6 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

123 1810313799 Nguyễn Thị Thảo Uyên ENG 106 C K18NCD2 10 10 9.5 8.5 5.1 7.0 Bảy 0

124 1810315613 Đặng Tú Vân ENG 106 C K18NCD2 5 7 4 8.5 5.7 6.0 Sáu 0

125 1810314677 Đỗ Thị Hoàng Vi ENG 106 C K18NCD2 10 9 5.8 8.8 5.3 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

126 1810316180 Huỳnh Thị Mỹ Vương ENG 106 C K18NCD2 9 10 7.7 8.8 4.7 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

127 1810314664 Trương Hà Vy ENG 106 C K18NCD2 9 8 6.7 9 4.3 6.0 Sáu 0
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